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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm khảo sát thời gian ủ thích hợp để đạt tỷ lệ nảy mầm cao, sự biến thiên hàm 

lượng nước, hàm lượng polyphenol và chlorophyll theo thời gian từ ngày 3 đến ngày 8, cùng với hàm 

lượng GABA và khả năng kháng oxy hóa của cỏ lúa từ ba giống lúa: lúa mạch, nếp ngự và nếp than. 

Kết quả cho thấy thời gian ủ để đạt tỷ lệ nảy mầm cao lần lượt là 18 giờ cho lúa mạch, 40 giờ cho nếp 

ngự và 48 giờ cho nếp than. Thời điểm thu hoạch tối ưu để các loại cỏ đạt hàm lượng polyphenol và 

chlorophyll cao nhất được xác định như sau: lúa mạch vào ngày thứ 7 sau ngâm ủ (polyphenol: 3,41 mg 

GAE/g, chlorophyll: 19,75 mg/g), nếp ngự vào ngày thứ 6 sau ngâm ủ (polyphenol: 3,68 mg GAE/g, 

chlorophyll: 19,07 mg/g), và nếp than vào ngày thứ 5 sau ngâm ủ (polyphenol: 2,50 mg GAE/g, 

chlorophyll: 9,79 mg/g). Hàm lượng GABA đạt giá trị cao nhất trong cỏ lúa mạch (4,79 mg/g), tiếp đến 

cỏ nếp ngự (4,22 mg/g) và nếp than (2,39 mg/g). Tất cả các mẫu cỏ đều thể hiện khả năng kháng oxy 

hóa. Trong đó, cỏ nếp than có hoạt tính mạnh nhất với giá trị IC50 là 319,20 µg/mL. 

Từ khóa: Cỏ, Lúa mạch, Nếp ngự, Nếp than 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the optimal sprouting duration for achieving high germination 

rates, the variations in water, polyphenol and chlorophyll contents over time from day 3 to day 8 in rice 

grass, as well as the GABA content and antioxidant capacity of three rice varieties: barley, nep ngu, and 

nep than. The results show that the optimal incubation times for achieving high germination rates were 

18 hours for barley, 40 hours for nep ngu, and 48 hours for nep than. The optimal harvest time for the 

grasses to achieve the highest polyphenol and chlorophyll content was as followed: barley on the 7 th 

day after sprouting (polyphenol: 3.41 mg GAE/g, chlorophyll: 19.75 mg/g), nep ngu on the 6th day after 

sprouting (polyphenol: 3.68 mg GAE/g, chlorophyll: 19.07 mg/g), and nep than on the 5th day after 

sprouting (polyphenol: 2.50 mg GAE/g, chlorophyll: 9.79 mg/g). The highest GABA content was 

recorded in barley grass (4.79 mg/g), followed by nep ngu grass (4.22 mg/g), and nep than grass (2.39 

mg/g). Additionally, all grasses demonstrated antioxidant activity, with nep than grass exhibiting the 

strongest activity, with an IC50 value of 319.20 µg/mL.  

Keywords: Grass, Barley, Nep ngu, Nep than 

mailto:nguyenvanhue@hueuni.edu.vn
mailto:nguyenvanhue@hueuni.edu.vn


HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256   Vol. 9(2)-2025: 4971-4980 

4972  Võ Thị Thu Hằng và cs. 

1. MỞ ĐẦU 

Lúa mạch (Hordeum vulgare) là một 

loài thực vật thân cỏ một năm (Ball và cs., 

1998). Dựa trên số liệu báo cáo của 

Shahbandeh (2025) về sản lượng lúa mạch 

toàn cầu từ năm 2008/2009 đến năm 

2024/2025, tổng sản lượng lúa mạch đạt 

khoảng 150,97 triệu tấn trong niên vụ 

2023/2024, tăng so với mức khoảng 145,21 

triệu tấn trong niên vụ 2023/2023 

(Shahbandeh, 2025). Loài cây này chủ yếu 

được trồng ở các khu vực có khí hậu ôn đới, 

điển hình là ở Châu Âu và Hoa Kỳ 

(Hitchcock và Chase, 1971). Lúa mạch là 

nguồn dự trữ các hợp chất giàu hoạt tính 

sinh học với đặc tính tăng cường sức khỏe, 

bao gồm chất xơ, protein, phenolic acid, 

vitamin E (tocopherol hoặc α-tocopherol), 

lignan, sterol, flavonoid và folate (Malik, 

2012; Sullivan và cs., 2013). Bên cạnh đó, 

lúa mạch và các chiết xuất từ lúa mạch đã 

được chứng minh có khả năng làm giảm 

nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm 

tiểu đường, béo phì, ung thư và bệnh tim 

mạch (Tang và cs., 2015; Minaiyan và cs., 

2014). 

Nhiều công bố trên thế giới chỉ ra 

rằng quá trình ngâm và nảy mầm là biện 

pháp phổ biến để tăng các hợp chất có hoạt 

tính sinh học có trong nhiều loại hạt ngũ cốc 

(Ikram và cs., 2021). Gạo lứt nảy mầm được 

xem là một trong những thực phẩm giàu giá 

trị dinh dưỡng và chứa nhiều hợp chất có 

hoạt tính sinh học cao như vitamin B, E, β-

carotene và γ-oryzanol, γ-amino-butyric 

acid hoặc γ-aminobutyric acid (GABA) 

(Mori và cs, 1999). Tại Việt Nam, nhiều nhà 

khoa học đã có những công bố liên quan đến 

sản xuất gạo lứt nảy mầm. Cụ thể, Nguyễn 

Kim Vũ và cs. (2003) đã nghiên cứu sản 

xuất bột dinh dưỡng từ gạo lứt nảy mẩm trên 

6 giống: CR203, Tám Thơm, C71, Di 

Hương, P6 và Nếp Hoa Vàng. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy thông số phù hợp để 

chế biến gạo lứt nảy mầm là: ngâm hạt trong 

1 giờ và ủ 2 ngày ở nhiệt độ 30°C (Nguyễn 

Kim Vũ và cs., 2003). Năm 2013, Cung Thị 

Tố Quỳnh và cs. đã kết luận gạo lứt huyết 

rồng và jasmine đạt hiệu quả tối ưu khi được 

ngâm ở nhiệt độ 30°C trong 20 giờ. Bên 

cạnh đó, hàm lượng GABA có trong gạo lứt 

tăng gấp 5 lần khi ủ gạo ở 35°C trong 36 giờ 

đối với gạo Jasmine và 48 giờ đối với gạo 

huyết rồng (Cung Thị Tố Quỳnh và cs., 

2013). Năm 2019, Nguyễn Văn Toản và cs. 

đã khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và thời 

gian ngâm, ủ khác nhau đến quá trình nảy 

mầm của gạo tím thảo dược Vĩnh Hòa. 

Nhóm tác giả kết luận rằng, gạo lứt VH1 

được ngâm ở nhiệt độ 34°C trong 20 giờ, 

sau đó ủ ở 36°C trong 32 giờ cho hàm lượng 

GABA đạt giá trị cao nhất là 86,76 mg/kg, 

tăng gấp 5,61 lần so với gạo nguyên liệu ban 

đầu.   

Việt Nam có điều kiện khí hậu và thổ 

nhưỡng thuận lợi cho sự phát triển của 

nhiều loại cây lương thực, trong đó có cây 

lúa (Nguyễn Văn Toản và cs., 2019). 

Chương trình OCOP, hướng đến phát triển 

kinh tế nông thôn bằng cách phát huy tiềm 

năng nội tại và nâng cao giá trị sản phẩm đã 

giúp nhiều giống lúa đặc sản của các địa 

phương nhận được sự chú ý, điển hình như 

nếp ngự và nếp than. Đây là những giống 

đặc sản của địa phương, là nguồn gen thực 

vật cần nghiên cứu phát triển. Ngày nay, 

hầu hết các nghiên cứu hiện nay chỉ tập 

trung khai thác giá trị thương mại và giá trị 

sử dụng của gạo lứt nảy mầm. Nghiên cứu 

về tiềm năng sinh học của gạo sau nảy mầm 

(cỏ) vẫn chưa được quan tâm, đặc biệt đối 

với giống nếp ngự và nếp than. Bên cạnh đó, 

cỏ lúa mạch đã và đang được quan tâm của 

nhiều nhà khoa học trên thế giới bởi những 

giá trị dinh dưỡng và dược tính của nó. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng cỏ lúa mạch 

chứa lượng lớn Ca, Fe, Zn, K, Mg, folic 

acid, β-carotene, chlorophyll, pantothenic 
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acid, vitamin C và vitamin B12 (Lahuar và 

cs., 2015). Ngoài ra, hàm lượng flavonoid 

và GABA trong cỏ lúa mạch cao gấp 2,1 lần 

và 37,8 lần so với gạo lứt (Zeng và cs., 

2016). Tuy nhiên, hàm lượng các thành 

phần dinh dưỡng và hoạt chất sinh học trong 

cỏ lúa mạch thay đổi tùy theo giai đoạn sinh 

trưởng (Zeng và cs., 2018). Vì thế, nghiên 

cứu này tập trung khảo sát ảnh hưởng của 

thời gian ủ đến tỷ lệ nảy mầm và thời gian 

sinh trưởng đến chất lượng cỏ lúa mạch, nếp 

ngự và nếp than. 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu 

Giống: Hạt giống nếp ngự được thu 

nhận tại Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, nếp 

than được thu nhận trên địa bàn huyện A 

Lưới, thành phố Huế và hạt giống lúa mạch 

được mua từ Công ty trách nhiệm hữu hạn 

giống cây trồng Phú Nông.  

Địa điểm nghiên cứu: Phòng thí 

nghiệm khoa Cơ khí và Công nghệ, trường 

Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm 1. Khảo sát ảnh hưởng 

của thời gian ủ đến khả năng nảy mầm của 

hạt lúa mạch, nếp ngự và nếp than 

Hạt giống lúa mạch, nếp ngự và nếp 

than được ngâm trong nước có nhiệt độ 

khoảng 30 - 35°C, sau đó ủ để nảy mầm ở 

nhiệt độ 35°C. Thời gian ngâm của các hạt 

giống là khác nhau. Cụ thể, lúa mạch được 

ngâm 8 giờ (Carrillo-Reche và cs., 2021), 

nếp ngự và nếp than được ngâm trong 24 

giờ (Komatsuzaki và cs., 2007), cứ mỗi 8 

giờ ngâm, để ráo hạt trong 15 phút và thay 

nước mới. Tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên tại 

các vị trí khác nhau trên khay ủ, so sánh tỷ 

lệ nảy mầm ở các khoảng thời gian ủ khác 

nhau. 

Thí nghiệm 2. Khảo sát ảnh hưởng 

của thời gian sinh trưởng đến giá trị dinh 

dưỡng trong cỏ lúa mạch, nếp ngự và nếp 

than 

Hạt giống lúa mạch, nếp ngự và nếp 

than sau khi nảy mầm được rãi đều vào khay 

giá thể xơ dừa và tưới nước đều đặn mỗi 8 - 

10 giờ. Tiến hành phân tích chỉ tiêu hóa học 

(hàm lượng nước, hàm lượng chlorophyll, 

hàm lượng polyphenol) của cỏ lúa mạch, 

nếp ngự và nếp than từ ngày 3 đến ngày 8. 

Các chỉ tiêu này là cơ sở cho việc lựa chọn 

thời gian thu hoạch thích hợp của cỏ lúa 

mạch, nếp ngự và nếp than giàu giá trị dinh 

dưỡng.  

Thí nghiệm 3. Đánh giá khả năng 

kháng oxy hóa và hàm lượng GABA của cỏ 

lúa mạch, nếp ngự và nếp than 

Cỏ lúa mạch, nếp ngự và nếp than sau 

khi thu hoạch được làm sạch và phân tích 

khả năng kháng oxy hóa thông qua khả năng 

bắt gốc tự do 1,1- diphenyl-2-

picrylhydrazyl (DPPH) và hàm lượng 

GABA.   

2.2.2. Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 

Tỷ lệ nảy mầm: tiến hành lấy mẫu 

ngẫu nhiên tại các vị trí trên khay ủ. Cụ thể, 

đối với lúa mạch lấy mẫu ở thời điểm 6, 12, 

18 và 24 giờ, nếp ngự (24, 32, 40 và 48 giờ) 

và nếp than (24, 36, 48 và 60 giờ). Mỗi mẫu 

lấy 15 g, đếm số hạt nảy mầm. Tỷ lệ nảy 

mầm được tính theo công thức Y= N/M. 

Trong đó N: số hạt có mầm, M: tổng số hạt 

(Nguyễn Văn Toản và cs., 2019). 

Hàm lượng nước: sử dụng phương 

pháp xác định sự hao hụt khối lượng ở 

103°C theo TCVN 7035:2002. 

Hàm lượng chlorophyll tổng: 

phương pháp đo quang phổ theo TCVN 

10414:2014 (ISO 10519:1997) 

Hàm lượng polyphenol tổng: phương 

pháp đo màu dùng thuốc thử Folin-

Ciocalteu theo TCVN 9745-1:2013. 
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Hàm lượng γ-aminobutyric acid 

(GABA) được đo theo phương pháp đo 

quang (Zhang và cs., 2014). Một g mẫu 

được cân và cho vào ống nhựa, thêm vào 5 

mL nước đã khử ion. Hỗn hợp này được lắc 

và chiết xuất trong 1 giờ, sau đó lọc thu dịch 

chiết. Lấy 0,5 ml dịch chiết thêm vào 0,2 

mL dung dịch đệm borat 0,2 mol L-1 (pH 

9,0), 1 mL phenol 6% và 0,4 mL NaOCl 

9%. Sau khi lắc mạnh, hỗn hợp được đặt vào 

nước sôi trong 10 phút, sau đó cho vào bể 

đá trong 20 phút và tiếp tục lắc cho đến khi 

xuất hiện màu xanh. Cuối cùng, 2 mL 

ethanol 60% được thêm vào hỗn hợp, và 

mẫu được phân tích bằng phương pháp đo 

quang ở bước sóng 645 nm. Hàm lượng 

GABA của mẫu được xác định theo mối 

quan hệ giữa giá trị hấp thụ và hàm lượng 

GABA chuẩn (Sigma Aldrich, Mỹ).  

Khả năng kháng oxy hóa: xác định 

hoạt độ chống oxy hóa bằng phản ứng với 

2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

theo TCVN 11939:2017. 

2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu được xử lý thống kê bằng 

phần mềm Excel 2021, phân tích phương 

sai một nhân tố (One-way ANOVA) và so 

sánh các giá trị trung bình bằng chuẩn 

DUNCAN trên phần mềm thống kê SPSS 

20.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của thời gian ủ đến khả 

năng nảy mầm của hạt lúa mạch, nếp ngự 

và nếp than

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Tỷ lệ nảy mầm của lúa mạch (A), nếp ngự (B) và nếp than (C) 

Các kết quả có ký tự a,b,c khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 

Hình 1 cho thấy trong khoảng thời 

gian đầu của quá trình ủ, tỷ lệ nảy mầm tăng 

nhanh theo thời gian. Tỷ lệ nảy mầm đạt giá 

trị cao nhất của lúa mạch ghi nhận 95,3% 

với thời gian ủ là 18 giờ. Kết quả này phù 

hợp với Singkhornart và cs. (2011). Nhóm 

A B 

C 



TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP              ISSN 2588-1256            Tập 9(2)-2025:4971-4980 

https://tapchidhnlhue.vn   4975 

DOI: 10.46826/huaf-jasat.v9n2y2025.1227 

tác giả đã chỉ ra rằng lúa mạch sau khi ngâm 

6 giờ ở 35°C sau đó ủ trong 24 giờ cho tỷ lệ 

nảy mầm cao nhất, đạt 94,3%. Bên cạnh đó, 

nếp ngự và nếp than đạt giá trị cao nhất về 

tỷ lệ nảy mầm lần lượt ở 48 giờ (96,8%) và 

60 giờ (89,51%). Tuy nhiên, sau khi ủ 18 

giờ (lúa mạch), 40 giờ (nếp ngự) và 48 giờ 

(nếp than) nếu tiếp tục kéo dài thời gian ủ 

thì tỷ lệ nảy mầm giữa các mẫu không tăng 

đáng kể và không sai khác thống kê ở mức 

ý nghĩa 5%. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu 

và đánh giá các dữ liệu thu được, chúng tôi 

chọn thời gian ủ của lúa mạch là 18 giờ, nếp 

ngự là 40 giờ và nếp than 48 giờ. 

3.2. Ảnh hưởng của thời gian sinh trưởng 

đến giá trị dinh dưỡng có trong cỏ lúa 

mạch, nếp ngự và nếp than 

3.2.1. Ảnh hưởng của thời gian sinh trưởng 

đến hàm lượng nước cỏ lúa mạch, nếp ngự 

và nếp than 

Hình 2 cho thấy, trong quá trình sinh 

trưởng hàm lượng nước trong cỏ lúa sẽ giảm 

dần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sự thay đổi hàm lượng nước của cỏ lúa mạch, nếp ngự và nếp than từ ngày thứ 3 đến 

ngày thứ 8 

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

của Jensen và cs. (1992) khi kết luận rằng 

hàm lượng nước trong lá lúa mạch thay đổi 

theo độ tuổi của lá. Tỷ lệ nước của lá giảm 

khi lá trưởng thành, cụ thể, tỷ lệ này giảm 

từ khoảng 5,5% ở lá số 6, giảm khoảng 

4,5% ở lá số 7 và 3,8% ở lá số 8 (Jensen và 

cs., 1992). Trong nghiên cứu này, hàm 

lượng nước trong cỏ lúa mạch, nếp ngự và 

nếp than tại ngày 3 đạt giá trị lớn nhất và 

giảm dần vào ngày 8. 

3.2.2. Ảnh hưởng của thời gian sinh trưởng 

đến hàm lượng polyphenol của cỏ lúa mạch, 

nếp ngự và nếp than 

Trong quá trình nảy mầm và giai 

đoạn cây non, hàm lượng polyphenol và các 

hợp chất chống oxy hóa tăng lên đáng kể 

(García‐Castro và cs., 2023). Hình 3 cho 

thấy, hàm lượng polyphenol thay đổi đáng 

kể từ ngày 3 đến ngày 8 ở tất cả các nguyên 

liệu. Cụ thể, hàm lượng polyphenol trong cỏ 

lúa mạch ghi nhận tăng dần từ ngày 3 (1,94 

mg GAE/g) và đạt giá trị lớn nhất tại ngày 

7 (3,41 mg GAE/g) sau đó giảm dần xuống 

còn 2,61 mg GAE/g vào ngày 8. Năm 2023, 

García‐Castro và cs. đã nghiên cứu về sự 

thay đổi hàm lượng polyphenol tổng và 

flavonoid tổng trong cỏ lúa mạch khi sử 

dụng các dung môi khác nhau. García‐

Castro và cs. (2023) chỉ ra rằng hàm lượng 

polyphenol tổng trong cỏ lúa mạch đạt giá 

trị lớn nhất vào ngày 7 (12,29 mg GAE/g) 

khi sử dụng dung môi tách chiết là methanol 

80%. Kết quả này cao hơn so với nghiên 

cứu của chúng tôi, sự chênh lệch này có thể 

do việc sử dụng các dung môi khác nhau 

trong quá trình phân tích. Bên cạnh đó, cỏ 

nếp ngự ghi nhận giá trị cao nhất về hàm 

lượng polyphenol vào ngày 6 với kết quả 
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đạt 3,68 mg GAE/g sau đó giảm dần đến 

3,36 mg GAE/g vào ngày 7 và 2,52 mg 

GAE/g vào ngày 8. Mặt khác, hàm lượng 

polyphenol trong cỏ nếp than đạt giá trị cao 

nhất vào ngày 5 (2,50 mg GAE/g) sau đó 

giảm dần đến ngày 8 (1,98 mg GAE/g).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sự thay đổi hàm lượng polyphenol của cỏ lúa mạch, nếp ngự và nếp than  

từ ngày 3 đến ngày 8 (mg GAE/g) 

Trong cùng một loại nguyên liệu, các kết quả có ký tự a,b,c,d,e khác nhau thì sai khác nhau  ý nghĩa  

thống kê (p<0,05). 

3.2.3. Ảnh hưởng của thời gian sinh trưởng 

đến hàm lượng chlorophyll tổng của cỏ lúa 

mạch, nếp ngự và nếp than

 

Hình 4. Sự thay đổi hàm lượng chlorophyll tổng của cỏ lúa mạch, nếp ngự và nếp than từ  

ngày thứ 3 đến ngày thứ 8 (mg/g) 

Trong cùng một loại nguyên liệu, các kết quả có ký tự a,b,c,d khác nhau thì sai khác có ý nghĩa  

 thống kê (p<0,05). 

Chlorophyll đóng vai trò vô cùng 

quan trọng trong quá trình quang hợp và 

trong chế độ ăn uống của con người. Nó có 

tác dụng chống oxy hóa, chống đột biến, 

chống ung thư và chống béo phì (Martins và 

cs., 2023). Trong quá trình nảy mầm, hàm 

lượng chlorophyll có sự thay đổi đáng kể 

trong cỏ lúa. Cụ thể, cỏ lúa mạch và cỏ nếp 

ngự có hàm lượng chlorophyll cao nhất vào 

ngày 6 sau đó giảm nhẹ vào ngày 7 và 8. 
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Hàm lượng chlorophyll tổng trong nếp than 

thấp hơn so với 2 nguyên liệu trên, đạt kết 

quả cao nhất vào ngày 5. Hình 3 và 4 cho 

thấy, cỏ lúa mạch ghi nhận giá trị cao nhất 

về hàm lượng polyphenol tổng và 

chlorophyll tổng vào ngày 7, cỏ nếp ngự đạt 

giá trị dinh dưỡng (polyphenol và 

chlorohyll) cao nhất vào ngày 6 và cỏ nếp 

than ghi nhận kết quả tốt nhất ở 2 chi tiêu 

vào ngày 5. Chính vì thế, chúng tôi tiến 

hành bố trí thí nghiệm tiếp theo khảo sát khả 

năng kháng oxy hóa và hàm lượng GABA 

của cỏ lúa mạch tại ngày 7, cỏ nếp ngự tại 

ngày 6 và cỏ nếp than tại ngày 5. 

3.3. Hàm lượng GABA có trong cỏ lúa 

mạch, nếp ngự và nếp than 

Nảy mầm là một quá trình sinh hóa 

tổng hợp nhiều hợp chất có hoạt tính sinh 

học trong hạt nảy mầm (Donkor và cs., 

2012). Trong số các vi chất dinh dưỡng có 

lợi cho sức khỏe được ghi nhận trong hạt 

mầm, GABA thu hút sự chú ý nhiều hơn vì 

hoạt tính sinh học đặc biệt của nó trong việc 

giảm huyết áp (Inoue và cs., 2003) và tăng 

cường miễn dịch (Abdou và cs., 2006), cải 

thiện chức năng não, và làm chậm sự suy 

giảm trí tuệ (Palmer và cs., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Hàm lượng GABA có trong cỏ lúa mạch, nếp ngự và nếp than 

Hình 5 cho thấy, hàm lượng GABA 

trong cỏ lúa mạch đạt giá trị cao nhất 4,79 

mg/g. Kết quả này cao hơn so với 

Singkhornart và cs. (2011) khi ghi nhận giá 

trị có trong lúa mạch nảy mầm sau khi ngâm 

12 giờ là 2,1 mg/g. Bên cạnh đó, cỏ nếp ngự 

có hàm lượng GABA cao hơn so với nếp 

than đạt giá trị lần lượt là 4,22 mg/g và 2,39 

mg/g. Jannoey và cs. (2010) đã nghiên cứu 

khả năng tích lũy GABA trong cỏ lúa. Kết 

quả chỉ ra rằng hàm lượng GABA có trong 

lá cỏ lúa KDML105 ở giai đoạn 10 ngày 

tuổi đạt khoảng 1,7 mg/g. Sự chênh lệch 

hàm lượng GABA có trong lá non của các 

giống lúa tùy thuộc vào từng loại giống 

khác nhau và độ già của lá (Jannoey và cs., 

2020). 

3.4. Hoạt tính kháng oxy hóa của cỏ lúa 

mạch, nếp ngự và nếp than 

Bảng 1. Hoạt tính kháng oxy hóa của cỏ lúa mạch, nếp ngự và nếp than 

Mẫu cỏ Phương trình đường tuyến tính IC50 (µg/mL) 

Vitamin C y = 0,5148x + 38,868; R2 =0,9881 21,62 

Cỏ lúa mạch y = 0,1318x + 7,1581; R2 = 0,9893 325,05 

Cỏ nếp ngự y = 0,0947x + 19,772; R2 = 0,9747 319,20 

Cỏ nếp than y = 0,1334x – 3,0354; R2 = 0,9957 397,57 
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Khả năng kháng oxy của cỏ lúa 

mạch, nếp ngự và nếp than được so sánh với 

nhau và so sánh với vitamin C theo phương 

pháp bắt gốc tự do DPPH dựa vào giá trị 

IC50. Bảng 1 chỉ ra rằng các mẫu cỏ đều thể 

hiện hoạt tính kháng oxy hóa, giá trị IC50 

của 3 mẫu cỏ lúa mạch, cỏ nếp ngự và cỏ 

nếp than ghi nhận lần lượt là 325,05 μg/mL, 

319,20 μg/mL và 397,57 μg/mL. Kết quả 

này hoàn toàn phù hợp với Panthi và cs. 

(2020) khi nghiên cứu khả năng kháng oxy 

hóa của dịch chiết cỏ lúa mạch được tách 

chiết bằng nhiều dung môi khác nhau cho 

thấy, khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết 

cỏ lúa mạch khi sử dụng dung môi là 

methanol đạt giá trị cao nhất (IC50 = 160 

μg/mL) và thấp nhất khi sử dụng hexane 

(IC50 = 700 μg/mL), yếu hơn ascorbic acid 

lần lượt khoảng 8 và 35 lần.  

4. KẾT LUẬN 

Thời gian ủ tối ưu để hạt giống lúa 

mạch, nếp ngự và nếp than đạt tỷ lệ nảy 

mầm cao lần lượt là 18 giờ, 40 giờ và 48 

giờ. Hàm lượng polyphenol và chlorophyll 

tổng, lúa mạch đạt giá trị cao nhất vào ngày 

thứ 7 sau ngâm ủ (polyphenol: 3,41 mg 

GAE/g, chlorophyll: 19,75 mg/g), nếp ngự 

vào ngày thứ 6 sau ngâm ủ (polyphenol: 

3,68 mg GAE/g, chlorophyll: 19,07 mg/g) 

và nếp than vào ngày thứ 5 sau ngâm ủ 

(polyphenol: 2,50 mg GAE/g, chlorophyll: 

9,79 mg/g). Hàm lượng GABA đạt giá trị 

cao nhất trong lúa mạch (4,79 mg/g), cỏ nếp 

ngự có khả năng kháng oxy hóa tốt nhất 

(IC50 = 319,20 μg/mL)..  
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